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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  ĐẦU NĂM
Năm học 2019-2020
Môn: Sinh học 7 
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)
Ma trận
	   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	TL
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	Quả và hạt
	
	Mô tả được các bộ phận của hạt.
	
	
	Dựa vào đặc điểm của các nhóm quả vận dụng vào thực tế .
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	3

	
	
	20
	
	
	10
	
	
	
	30%

	Các nhóm thực vật
	
	
	- So sánh: Tảo rêu,dương xỉ hạt trần, cây có hoa. 
	So sánh được thực vật lớp 2 lá mầm với thực vật lớp 1 lá mầm
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	3

	Tỉ lệ
	
	
	10
	20
	
	
	
	
	30%

	Vai trò của thực vật
	· .
	Nêu được vai trò của thực vật
	
	
	
	
	.
	Đề  xuất được các biện pháp để bảo vệ cây xanh
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	3

	
	
	20
	
	
	
	
	
	10
	30%

	Vi khuẩn, nấm, địa y.
	
	
	Hiểu được vai trò của vi khuẩn trong đất.
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1
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	1
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	10%

	T.S câu

T.S điểm

Tỉ lệ 100%
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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  ĐẦU NĂM
Năm học 2019-2020

Môn: Sinh học 7 
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)
I. Phần trắc nghiệm( 3 điểm).

 Câu1( 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
1. Nhóm quả nào sau đây gồm toàn quả khô không nẻ?

a. Quả bồ kết, quả me, quả chò.

b. Quả đậu đen, quả cải, quả bông .

c. Quả chuối, quả cà chua, quả me.

d. Quả đậu cô ve, quả xoài, quả hồng.  

2. Nhóm quả nào gồm toàn quả mọng:

a. Quả cam, quả chanh, quả cà chua.

b. Quả mơ, quả mận, quả đào.

c. Quả xoài, quả cà chua, quả nhãn.

d. Quả dừa, quả mít, quả đu đủ.

3. Nhóm quả nào sau đây không phải quả khô.

a. Quả bồ kết, quả trò, quả bông.

b. Quả bông, quả đậu Hà Lan, quả cải.

c. Quả mướp, quả bí đỏ, quả mít.

d. Quả lúa, quả trò, quả thìa là.

4. Nhóm quả nào sau đây không phải quả thịt.

a. Quả sầu riêng, quả chôm chôm, quả lựu.

b. Quả hồng, quả na,quả bưởi.

c. Quả dưa chuột, quả bí ngô, quả quýt.

d. Quả châm bầu, quả thìa là, quả ke đầu ngựa.

Câu 2: ( 1 điểm) Nối các ý về đặc điểm ở cột A với tên ngành thực vật ở cột B.
	Cột A
	Cột B
	Trả lời

	1. Cơ quan sinh dưỡng gồm: Thân ngắn không phân nhánh, lá nhỏ, mỏng, rễ giả [image: image1.wmf]®

 hút nước =>Rễ thân lá chưa có mạch dẫn
	a. Ngành Dương xỉ.
	1 - ......

	2. Cơ quan sinh dưỡng:  Đã có rễ, thân lá thực sự . Cấu tạo bên trong đã có mạch dẫn.
Sinh sản bằng bào tử.
	b. Ngành Hạt trần.
	2 - ......

	3. Cơ quan sinh sản là nón.

Hạt  nằm trên lá noãn hở, nó chưa có quả thật sự.
	c. Ngành Hạt kín.
	3 - ......

	4. Là nhóm thực vật có hoa. Chúng có cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện. Có hoa quả, hạt năm trong quả.
	d. Ngành Rêu.
	4 -  .....

	
	e.Ngành Tảo.
	


Câu 3( 1 điểm). Chọn cụm từ thích hợp: muối khoáng, chất hữu cơ, vi khuẩn, phân hủy  điền vào chỗ trống về vai trò của vi khuẩn trong đất.
 Xác động vật và lá, cành cây rụng xuống được (1)..................................... ở trong đất (2) ................................thành mùn rồi thành (3) ................................ cung cấp cho cây cho cây sử dụng để tạo thành(4) ............................... nuôi sống cơ thể.
II. Phần tự luận ( 7 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Hạt gồm những bộ phận nào ?

Câu 2( 2 điểm):  Đặc điểm phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm?

Câu 3( 2 điểm):  Em hãy nêu vai trò của thực vật?

Câu 4( 1 điểm):   “Nếu không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất”  Vậy là học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ cây xanh?
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Năm học: 2019 - 2020
Môn: Sinh học 7
 ( Hướng dẫn gồm 1trang)
I. Phần trắc nghiệm( 3 điểm) Mỗi ý đúng trong 1 câu được 0,25 điểm.

Câu1:  1- a,   2- b,     3- c,       4- d.

Câu 2: 1-d,    2- a,     3- b,       4- c.

Câu3: 1 –Vi khuẩn.               2 – Phân hủy.    3 -  Muối khoáng.     4 – Chất hữu cơ

II. Phần tự luận( 7 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	* Hạt gồm :

-  Vỏ

- Phôi  : rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm.            

- Chất dinh dưỡng dự trữ (ở lá mầm hoặc phôi nhũ )
	0,5

0,75

0,75

	2
	Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây một lá mầm

Rễ

Rễ cọc

Rễ chùm

Gân lá

Hình mạng

Cung, song song

Thân

gỗ, cỏ, leo

Cỏ, cột

Số cánh hoa

5 hoặc 4 cánh

6 hoặc 3 cánh

Số lá mầm ở phôi

        2

         1


	0,25

0,25

0,25

0,25

1

	3
	- Thực  vật giúp điều hòa khí hậu: ổn định lượng khí CO2  và O2 trong không khí, cản bớt ánh sáng, tốc độ gió, thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường.
- Thực vật  bảo vệ đất và nguồn nước: giúp giữ đất, chống xói mòn, thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán, thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm.

- Thực vật cung cấp thức ăn, đồ dùng,...cho con người.

- Thực vật cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho động vật. 
- Bên cạnh đó cũng có một số cây có hại cho sức khỏe, chúng ta cần hết sức thận trọng khí sử dụng.
	0,5

0,5

0,25

0,25


	4
	- Tuyên truyền cho mọi người về vai trò của cây xanh đối với đời sống con người và các sinh vật khác, để cùng tham gia bảo vệ rừng.
- Tích cực trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

- Không chặt phá cây xanh.

- Ngăn chặn phá rừng.
	0,25

0,25
0,25
0,25


CHUYÊN MÔN DUYỆT                                               NGƯỜI ĐỀ XUẤT

